THỜI KHÓA BIỂU DẠY TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH KHỐI 6, 7, 8
Từ ngày 20/4/2020
	Thứ
	Thời gian
	6A- GV dạy
	6B- GV dạy
	7A- GV dạy
	7B- GV dạy
	8A- GV dạy
	8B- GV dạy

	2

	Sáng  – 7h30’
	
	
	Văn – Hương
( 2 tiết)
	Toán- Đ.Hằng
( 2 tiết)
	Văn – Thỏa
( 2 tiết)
	Văn – Tuyến 
( 2 tiết)

	
	Chiều  - 14h30’
	Toán – Dân
( 2 tiết)
	Toán – Nam
( 2 tiết)
	KHTN – Chuyền
( 2 tiết)
	KHXH- Lịch
( 2 tiết)
	KHXH- Thản
( 2 tiết)
	KHXH – Trang
( 2 tiết) 

	3
	Chiều  - 14h30’
	Văn – Thương
( 2 tiết)
	Văn – Thản
( 2 tiết)
	KHTN – Dân
( 2 tiết)
	KHXH –Tuyến
( 2 tiết)
	KHTN Phượng
( 2 tiết)
	Toán – Đ.Hằng
( 2 tiết)

	4
	Chiều  - 14h30’
	KHTN – Trang
( 1 tiết)
	KHTN – Dân
( 2 tiết)
	Toán – Thái
( 2 tiết)
	Toán – Đ.Hằng
( 2 tiết)
	KHXH- Tuyến
( 2 tiết)
	KHXH – Thản
( 2 tiết)

	
	
	KHXH- Thỏa
( 1 tiết)
	
	
	
	
	

	5
	Sáng  – 7h30’
	
	
	KHXH – Lịch
( 2 tiết)
	KHTN – Dân
( 2 tiết)
	Toán – Đ.Hằng
( 2 tiết)
	KHTN -Phượng
( 2 tiết)

	
	Chiều  - 14h30’
	Anh – Dương
( 3 tiết)
	KHTN –Trang
( 1 tiết)
	Văn – Hương
( 2 tiết)
	Văn – Lê Hằng
( 2 tiết)

	KHTN -Chuyền
( 2 tiết)
	Văn – Tuyến
( 2 tiết)

	
	
	
	KHXH- Thỏa
( 1 tiết)
	

	
	
	

	6
	Chiều  - 14h30’
	Toán  - Dân
( 2 tiết)
	Anh – Dương
( 3 tiết)
	Anh – Quảng
( 3 tiết)
	KHTN –Chuyền
( 2 tiết)
	Văn – Thỏa
( 2 tiết)
	Toán – Đ. Hằng
( 2 tiết)

	7
	Chiều  - 14h30’
	Văn  - Thương
( 2 tiết)
	Toán – Nam
( 2 tiết)
	Toán – Thái
( 2 tiết)
	Anh – Dương
( 3 tiết)
	Anh – Quảng
( 3 tiết)
	KHTN –Chuyền
( 2 tiết)

	CN
	Chiều  - 14h30’
	KHTN – Dân
( 2 tiết)
	Văn – Thương
( 2 tiết)
	KHXH -Tuyến
    ( 2 tiết)
	Văn – L.Hằng
( 2 tiết)
	Toán – Đ.Hằng
( 2 tiết)
	Anh – Quảng
( 3 tiết)



TRƯỜNG THCS HÀM TỬ
LỊCH DẠY ÔN TẬP, CỦNG CỐ DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 9
( Từ ngày 20/4/2020)
	Buổi
	Thời gian dạy
	Thứ 2
Văn
	Thứ 3
KHTN
	Thứ 4

	
	
	9A
	9B
	9A
	9B
	9A
	9B

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	
	
	
	
	
	
	

	Tối
	Tiết 1: 
19h30’-> 20h5’
	Tiết 1, 2: Sơn

	Tiết1, 2: Lịch

	Tiết1:Chuyền

	Tiết 1:Phượng

	Tiết1:Sơn

	Tiết1:Trang


	
	Tiết 2: 
20h25’ -> 21h
	
	
	Tiết 2:Phượng

	Tiết 2:Chuyền

	Tiết 2: Trang

	  Tiết 2: sơn











	Buổi
	Thời gian dạy
	Thứ 5
Văn
	Thứ 6
Anh
	Thứ 7
GDCD
	Chủ nhật
CN  - Tin - TD

	
	
	9A
	9B
	9A
	9B
	9A
	9B
	9A
	9B

	Sáng
	Tiết 1: 
8h ->8h35’

	
	
	
	
	
	
	Tiết1: CN
(Thành)
	Tiết 1: MT
(N.Hằng)

	
	Tiết 2: 
8h55’ 
-> 9h30’
	
	
	
	
	
	
	Tiết 2: MT
(N.Hằng)
	Tiết 2: CN
(Thành)

	Chiều
	Tiết 1: 
14h30’-> 15h5’;
	
	
	
	
	
	
	Tiết1:Tin
(T.Anh)
	

	
	Tiết 2: 
15h25’-> 16h
	
	
	
	
	
	
	
	Tiết 2:Tin
[bookmark: _GoBack](T.Anh)

	Tối
	Tiết 1: 
19h30’-> 20h5’
	Tiết 1, 2: Long

	Tiết1, 2: 
Thái

	Tiết1:
Quảng

	
	Tiết1:
L.Hằng

	
	Tiết1: TD
(Thành)
	

	
	Tiết 2: 
20h25’ -> 21h
	
	
	
	Tiết 2: Quảng

	
	Tiết 2:
L.Hằng

	
	Tiết 2: TD
(Thành




